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     Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 4:
Chiều (5A):
Thứ Hai ngày 30 tháng 9 năm 2024
KHOA HỌC
Hỗn hợp và dung dịch (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
· Hỗn hợp và dung dịch.
· Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch muối. 
2. Năng lực: 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm hiểu về các thí nghiệm tạo ra dung dịch và hỗn hợp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ, trình bày kết quả nhóm.
Năng lực khoa học tự nhiên:
· Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
· Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch muối. 
3. Phẩm chất: 
· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
· Trách nhiệm: Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm theo phân công nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:
· Giáo án, máy tính, máy chiếu.
· Hình ảnh, video liên quan đến bài học. 
· Dụng cụ thí nghiệm. 
· Phiếu học tập.
2. Đối với học sinh:
· SHS.
· Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:Ổn định
2.KHÁM PHÁ: 
-Gv giới thiệu bài.
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 4: Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch muối ăn 
a. Mục tiêu: Thực hành tách được muối (hoặc đường) ra khỏi dung dịch muối (hoặc dung dịch đường).
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm 4. 
- GV giới thiệu dụng cụ, hóa chất cho HS quan sát.
- GV hướng dẫn HS đọc cách tiến hành thí nghiệm và các việc cần làm. Đồng thời, GV hướng dẫn HS làm vệ sinh bàn thí nghiệm, xếp dụng cụ thí nghiệm sau khi làm xong.
- GV tổ chức cho HS thực hành thí nghiệm theo nhóm như hướng dẫn trong SGK trang 15 và hoàn thành câu 10, Bài 2 VBT.
- GV đi đến các nhóm hỗ trợ (nếu cần). 
- GV mời đại diện 2 – 3 HS nêu cách tách muối ra khỏi dung dịch và trình bày kết quả thí nghiệm thông qua trả lời câu 10, Bài 2 VBT. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét kết quả, khen ngợi các nhóm thao tác đúng, vệ sinh sạch sẽ, an toàn, kết quả tốt. 
- Lưu ý: Nếu đun 20 ml nước muối thì mất khoảng 15 phút, nên GV chỉ hướng dẫn HS lấy khoảng 2 – 3 thìa nước muối cho vào bát sứ đun thì 3 – 5 phút là có thể ra được kết quả.
*Hoạt động 5: Tìm hiểu cách làm muối ăn từ nước biển 
a. Mục tiêu: Nêu được cách làm muối ăn từ nước biển. 

b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi: Trong thực tế, người dân làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).  
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
- GV nêu câu hỏi mở rộng: Em hãy so sánh cách thu muối này với cách tách muối khỏi dung dịch đã làm thí nghiệm, cho biết các trường hợp sử dụng của hai cách thu muối trên.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).  
- GV nhận xét, đưa ra đáp án: Cách thu muối trong thực tế tiết kiệm nhiên liệu, thu được lượng muối lớn nhưng phụ thuộc vào thời tiết. Cách đun nước muối cho nước bay hơi phù hợp với thu lượng nhỏ, nhanh chóng song tốn nhiên liệu.
- GV tổ chức cho một số HS nhắc lại nội dung bài học, chiếu nội dung trong mục Chìa khóa trang 15 SGK để HS đọc.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại các kiến thức đã học về hỗn hợp và dung dịch. 
b. Cách thức thực hiện: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một bộ thẻ các đáp án (A, B, C, D). GV tổ chức cho HS chơi trò trắc nghiệm. 
- GV nêu luật chơi: 
+ GV chiếu câu hỏi, sau khi GV đọc xong câu hỏi, GV chiếu các đáp án. 
+ Theo hiệu lệnh của GV, đại diện các nhóm lần lượt giơ thẻ đáp án của nhóm mình.
+ Nhóm nào trả lời được nhiều đáp án đúng nhất sẽ chiến thắng.
- GV mời cả cả lớp cùng tham gia trò chơi:
Câu 1: Số chất trong hỗn hợp không được ít hơn ______ chất. 
A. 2.
B. 3.
C. 4. 
D. 5. 
Câu 2: Mỗi chất trong hỗn hợp 
A. thay đổi để tạo tính chất mới. 
B. giữ nguyên tính chất của nó.
C. giữ tính chất của chất chiếm khối lượng nhiều hơn.
D. giữ tính chất của chất chiếm khối lượng ít hơn.
Câu 3: Đâu không phải dung dịch?
A. Nước pha mật ong.
B. Nước đường.
C. Nước muối.
D. Sữa tươi. 
Câu 4: Trong dung dịch, các chất
A. không hòa tan vào nhau.  
B. hòa tan hoàn toàn vào nhau.
C. nóng chảy.  
D. đóng băng.
Câu 5: Đường trộn lẫn với muối là
A. dung dịch.
B. nước.
C. hỗn hợp.
D. chất lỏng.
- Với mỗi câu hỏi, GV mời đại diện nhóm trả lời đúng giải thích tại sao các đáp án còn lại sai. Các nhóm khác chú ý lắng nghe để nhận xét. GV chốt lại đáp án sau mỗi câu hỏi. 
- Kết thúc trò chơi, GV nhận xét chung, công bố nhóm chiến thắng và tuyên dương.
* VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề. 
b. Cách thức thực hiện:
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học, trả lời câu hỏi: Nêu cách tách đường ra khỏi dung dịch đường.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, tuyên dương HS có câu trả lời tốt và chốt lại câu trả lời đúng.
4. CỦNG CỐ
- GV tổng kết lại nội dung kiến thức chủ yếu của cả bài học về hỗn hợp và dung dịch.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Làm bài tập trong VBT.
- Đọc và chuẩn bị trước bài sau – Bài 3. Sự biến đổi trạng thái của chất.
	

-Hs lắng nghe.






- HS chia nhóm theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe GV giới thiệu.

- HS nghe hướng dẫn, ghi nhớ việc cần làm.


- HS lắng nghe yêu cầu của GV.


- HS thực hiện thí nghiệm theo nhóm.

- HS trả lời: Lấy nước muối cho vào nồi đun cho nước bay hơi hết, còn lại là muối khan trong nồi.


- HS lắng nghe, tiếp thu, phát huy. 










- HS chia thành các nhóm, lắng nghe GV nêu câu hỏi.


- HS trả lời: Dẫn nước biển vào các ruộng muối, nhờ ánh nắng mặt trời làm nước bay hơi để thu được muối.
- HS lắng nghe, tiếp thu, ghi bài.
- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.




- HS trả lời.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.



- HS đọc bài: Hỗn hợp và dung dịch đều có từ hai chất trở lên. Trong hỗn hợp, các chất có thể hòa tan hoặc không hòa tan vào nhau. Trong dung dịch, các chất hòa tan hoàn toàn vào nhau.




- HS ổn định nhóm, nhận bộ thẻ đáp án từ GV. 





- Các nhóm chú ý lắng nghe GV phổ biến luật chơi. 





- HS tích cực tham gia trò chơi. 

-Hs lắng nghe, tiếp thu.
- HS trả lời: 
Câu 1. A. 
Câu 2. B.
Câu 3. D. 
Câu 4. B
Câu 5. C. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




-Đại diện nhóm trả lời.



-Hs lắng nghe, tiếp thu.





- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi. 


- HS trả lời: Đun hỗn hợp nước đường cho đến khi nước bay hơi hết, ta thu được đường.



- HS lắng nghe, chữa bài. 


- HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung kiến thức trọng tâm. 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm cho các tiết học sau. 



- HS chú ý lắng nghe và về nhà thực hiện các yêu cầu của GV. 



---------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng đặc thù: 
· Năng lực thích ứng với cuộc sống: nêu được các cách giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô.
3. Phẩm chất
· Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các hoạt động trong nhóm. 
*Tích hợp quyền con người: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật); Quyền tự do kết giao, hội họp, tụ tập một cách hòa bình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giải quyết vấn đề nảy sinh 
trong mối quan hệ với thầy cô
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video âm nhạc “Thầy đừng lo”
https://youtu.be/LVwE_yrXZ3Y 
- GV mời 2 - 3 HS chia sẻ cảm xúc sau khi xem video. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV đặt câu hỏi cho HS cả lớp: Yếu tố nào làm nảy sinh các vấn đề trong mối quan hệ thầy trò?
- GV mời các HS phát biểu. 
- GV nhận xét, ghi nhận đáp án hợp lí: 
+ Bị thầy cô hiểu lầm.
+ Hiểu lầm về thầy cô...
2.KHÁM PHÁ:
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 4 – Tiết 

3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô.
Hoạt động 1: Nhận diện các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận diện được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô và đề xuất được cách giải quyết phù hợp cho các vấn đề. 
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
- GV tổ chức cho HS chia sẻ nhóm (4 – 6 HS) thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. 
- GV mời một số nhóm HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí và khen ngợi HS:
+ Không thực hiện được nhiệm vụ thầy cô giao. 
+ Bị thầy cô hiểu lầm.
+ Hiểu lầm ý thầy cô. 
+ Có lời nói, hành động khiến thầy cô buồn...
- GV cho HS xem video về vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa thầy trò: 
https://youtu.be/TT4DojDPz_E (2:50 đến 4:00) 
- GV đặt một số câu hỏi cho HS:
+ Bạn Hoàng trong câu chuyện đã có suy nghĩ gì khi cô Hoa thông báo lựa chọn 3 bạn đi thi bóng đá?
+ Hoàng đã có phản ứng như thế nào khi không được lựa chọn?
+ Vì sao Hoàng lại có phản ứng như vậy?
+ Vấn đề nảy sinh giữa Hoàng và cô Hoa là gì? 
- GV mời một số HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét đánh giá, chốt đáp án: 
+ Hoàng đinh ninh cô Hoa sẽ chọn mình tham gia đội bóng. 
+ Hoàng đã rất tức giận và có lời nói, phản ứng phản bác lại lời cô khi cô không chọn bạn tham gia đội bóng.
+ Hoàng có thái độ, cảm xúc như vậy vì bạn nghĩ cô không quan tâm, đánh giá đúng năng lực của bạn.
+ Vấn đề nảy sinh giữa Hoàng và cô Hoa là sự hiểu lầm. 
Nhiệm vụ 2: Thảo luận đề xuất cách giải quyết phù hợp cho các vấn đề
- GV tổ chức cho HS thảo luận toàn lớp đề xuất cách giải quyết phù hợp cho các vấn đề. 
- GV khuyến khích HS mạnh dạn đưa ra ý kiến. 
- GV ghi nhận những đáp án hợp lí và ghi vào bảng phụ. 
+ Trao đổi trực tiếp với thầy cô khi nảy sinh vấn đề.
+ Nhờ người khác hỗ trợ.
+ Đặt mình vào vị trí của thầy cô để thấu hiểu...
- GV cho HS xem video về cách giải quyết phù hợp vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy cô:
https://youtu.be/TT4DojDPz_E (6:56 đến 9:38 và 10:07 đến 12:12) 
- GV đặt một số câu hỏi cho HS:
+ Hoàng đã làm điều gì khiến cô giáo lo lắng?
+ Cô đã làm gì khi nghe tin về Hoàng?
+ Cô đã làm gì để giải quyết những khúc mắc của Hoàng?
+ Hoàng đã nhận ra điều gì sau khi nghe cô giải thích?
+ Cô và Hoàng đã dùng cách nào để giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy trò? 
- GV mời 3 - 4 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có) 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Cô đã quyết định chạy xe đi tìm kiến Hoàng khi nghe tin Hoàng chưa về nhà từ bố mẹ bạn.
+ Dù đang phải nằm viện nhưng cô vẫn quyết định ra ngoài tìm Hoàng. 
+ Để giải quyết khúc mắc trong lòng Hoàng cô đã giải thích cho Hoàng hiểu về những hành động của cô đối với Hoàng là sự quan tâm nhưng do cô chưa thể hiện đúng cách. 
+ Hoàng đã nhận ra hành động của cô thực chất thể hiện tấm lòng, sự quan tâm đặc biệt dành cho em.
+ Cô đã lựa chọn cách trao đổi trực tiếp với Hoàng để giải quyết vấn đề. Hoàng đã lựa chọn cách lắng nghe, đặt mình vào vị trí của cô để thấu hiểu. 
- GV nhận xét, kết luận: Trong hoạt động học tập và giao tiếp hằng ngày, các em có thể nảy sinh một số vấn đề trong mối quan hệ với thầy cô giáo. Khi có vấn đề nảy sinh, các em hãy trực tiếp trao đổi với thầy cô giáo; bày tỏ suy nghĩ, trình bày vấn đề một cách trung thực rõ ràng... để cùng thầy cô giải quyết vấn đề khi gặp phải. 
Hoạt động 2: Thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Thuyết trình hoặc đóng vai thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô 
- GV chia lớp thành các đội chơi và phổ biến nội dung hoạt động: 
[image: ]
+ Mỗi lượt chơi gồm 2 đội chơi. 
+ Mỗi đội đưa ra 1 tình huống là vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. Đội còn lại thảo luận trong thời gian 2 phút để đưa ra cách xử lí của đội mình. Đội chơi có thể thuyết trình hoặc đóng vai thể hiện cách xử lí. 
- GV tổ chức cho các đội lần lượt lên đưa ra tình huống cho đội bạn và xử lí tình huống đội bạn đưa cho đội mình. 
- GV mời đội ra tình huống nhận xét về phần xử lí tình huống của đội bạn và nêu cách xử lí của đội mình (nếu khác với cách xử lí của đội bạn).
- GV nhận xét và tổ chức cho HS bình chọn đội có phần xử lí hay hơn. 
Nhiệm vụ 2: Rút ra bài học về cách giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
- GV đặt câu hỏi mở rộng cho HS cả lớp: 
+ Em hãy chia sẻ cảm xúc khi tham gia thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. 
+ Em rút ra được bài học nào sau khi gia thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô? 
- GV mời một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí. 
- GV kết luận: Trong cuộc sống hằng ngày, các em không thể tránh khỏi gặp những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. Điều quan trọng là các em cần bình tĩnh tìm cách phù hợp để giải quyết các vấn đề nảy sinh đó, không làm ảnh hưởng đến tình cảm thầy trò. 
*Tích hợp quyền con người: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật); Quyền tự do kết giao, hội họp, tụ tập một cách hòa bình.
* LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về giải quyết vấn đề nảy sinh  trong mối quan hệ với thầy cô.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Học sinh có mối quan hệ tốt với thầy cô, bạn bè là người như thế nào? 
A. Có thành tích học tập tốt hơn các bạn khác.
B. Có kĩ năng giao tiếp, hướng ngoại. 
C. Có những khó khăn nhất định trong cuộc sống. 
D. Có sức khỏe và được giao nhiệm vụ của lớp.
Câu 2: Đâu không phải là cách để giữ gìn tình thầy trò ?
A. Thường xuyên trò chuyện với thầy cô.
B. Phản ứng gay gắt khi thầy cô không làm những gì mình muốn. 
C. Luôn hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà thầy cô giao cho.
D. Vâng lời thầy cô.
Câu 3: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về chủ đề thầy trò?
A. Thấy có thóc mới cho vay gạo.
B. Sông có khúc, người có lúc.
C. Tiên học lễ, hậu học văn.
D. Thương người như thể thương thân.
Câu 4: Đâu là vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô? 
A. Hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao. 
B. Chủ động giải thích, trình bày suy nghĩ một cách lễ phép.
C. Quan tâm đến cảm xúc của thầy cô.
D. Không thành thật trong lời nói với thầy cô. 
Câu 5: Đâu là cách để giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy trò?
A.Thảo luận trực tiếp với thầy cô.
B. Nhanh chóng đưa ra lí do cho hành vi của mình.
C. Nhờ tới sự can thiệp của phụ huynh.
D. Giữ im lặng khi thầy cô hỏi han..
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	A


4. CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ:
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. 
	





- HS xem video. 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe và tiếp thu. 


- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 


















- HS làm việc theo cặp. 


- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 






- HS xem video.



- HS lắng nghe. 







- HS trả lời. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 












- HS thảo luận. 

- HS đưa ý kiến. 
- HS lắng nghe, tiếp thu.








- HS vem video. 



- HS lắng nghe. 








- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
















- HS lắng nghe, tiếp thu. 















- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. 

















- HS tham gia thực hiện nhiệm vụ. 


- HS nhận xét, đánh giá. 



- HS bình chọn. 




- HS lắng nghe. 






- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 













- HS làm việc cá nhân. 


















- HS trả lời. 



- HS lắng nghe, tiếp thu. 





- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.



-Hs lắng nghe, tiếp thu.



-Hs lắng nghe.

-Hs lắng nghe, tiếp theo.



-Hs lắng nghe.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ Ba ngày 01 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 17. gi, k (T1,T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết âm và chữ cái gi, k; đánh vần, đọc đúng tiếng có mô hình âm đầu gi / k + âm chính.
[bookmark: bookmark1043]- Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm gi (gi), âm k (cờ).
[bookmark: bookmark1044]- Nắm được quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, 0, ô, ơ,...
[bookmark: bookmark1045]- Đọc đúng bài Tập đọc Bé kể.
[bookmark: bookmark1046]- Biết viết các chữ gi, k và các tiếng giá (đỗ), kì (đà) (trên bảng con).
[bookmark: bookmark1047]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.
-Vở Bài tập Tiếng Việt .
[bookmark: bookmark1048]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
                                                                     Tiết 1

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark1049]1.KHỞI ĐỘNG: KIỂM TRA BÀI CŨ:
- GV kiểm tra 2 HS đọc bài Ghế   cả lớp viết bảng con: ghế gỗ.
- GV nhận xét, giới thiệu bài.
[bookmark: bookmark1050][bookmark: bookmark1051]2.KHÁM PHÁ:
*Giới thiệu bài: âm và chữ cái gi, k.
[bookmark: bookmark1052]- GV chỉ tên bài (chữ gi), nói: gi (phát âm giống di). 
[bookmark: bookmark1053]- GV chỉ tên bài (chữ k), nói: k (ca).. GV giải thích: Đây là âm cờ, được viết bằng chữ ca. Để khỏi lẫn với âm cờ viết bằng chữ c (cờ), ta đánh vần theo tên chữ cái là ca.
[bookmark: bookmark1054]- GV giới thiệu chữ K in hoa.
3.HOẠT ĐỘNG:
[bookmark: bookmark1055]3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
[bookmark: bookmark1056]* Âm gi, chữ gi
[bookmark: bookmark1057]- GV đưa lên bảng lớp hình ảnh và từ giá đỗ, hỏi : Đây là gì? 
- GV: Giá đỗ là một loại rau làm từ hạt đỗ nảy mầm.
[bookmark: bookmark1058]- GV: Trong từ giá đỗ, tiếng nào có âm gi? (Tiếng giá).
[bookmark: bookmark1059][bookmark: bookmark1061]- GV chỉ từ giá. 
[bookmark: bookmark1062]*Âm k, chữ k: GV giới thiệu hình ảnh kì đà (một loài thằn lằn cỡ to, sống ở nước, da có vảy, ăn cá); viết: kì đà. 
3.1.Luyện tập:
1.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có chữ gi? Tiếng nào có chữ k?) (như những bài trước)
· [bookmark: bookmark1063]GV chỉ từng từ, cả lớp đọc: kể, giẻ, kẻ,...
· GV chỉ từng từ (in đậm), cả lớp: Tiếng kể có k. Tiếng giẻ có gi...
3.2.Quy tắc chính tả (BT 3: Ghi nhớ)
· [bookmark: bookmark1068]GV giới thiệu quy tắc chính tả c / k: Cả 2 chữ c (cờ) và k (ca) đều ghi âm cờ. Bảng này cho các em biết khi nào âm cờ viết là c; khi nào âm cờ viết là k.
· [bookmark: bookmark1069]GV chỉ sơ đồ 1: Khi đứng trước e, ê,	i, âm cờ viết là k. 
· [bookmark: bookmark1070]GV chỉ sơ đồ 2: Khi đứng trước các chữ khác(a,o,ô,ơ,...),âm cờ viết là	c. HS (cáCá nhân, cả lớp): 
· cờ - a - ca - sắc - cá / cờ - o	- co - hỏi - cỏ / cờ	- ô - cô / cờ - ơ - cơ	- huyền -
[bookmark: bookmark1071][bookmark: bookmark1072]cờ...
3.3. Tập đọc (BT 4)
a) [bookmark: bookmark1073]GV chỉ hình ảnh mâm cỗ trong bữa giỗ; hỏi: Mâm cỗ có những món ăn gì? (Mâm cỗ có giò, xôi, gà, giá đỗ, nem, canh, món xào). GV: Các em cùng đọc bài xem bé Lê kể gì về mâm cỗ.
b) [bookmark: bookmark1074]GV đọc mẫu.
Tiết 2
c) [bookmark: bookmark1075]Luyện đọc từ ngữ (đánh vần, đọc trơn): bi bô, bé kể, giã giò, giá đỗ.
d) [bookmark: bookmark1076]Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark1077]GV: Bài có 6 câu (GV đánh số TT từng câu trên bảng).
· [bookmark: bookmark1078]GV chỉ từng câu.
· [bookmark: bookmark1079]. Chỉ liền 2 câu (Đó là bé kể: Dì Kế giã giò.), liền 2 câu (Bé bi bô: “Dì... giò... ”).
e) [bookmark: bookmark1080]Thi đọc đoạn, bài (theo cặp, tổ). Cuối cùng, 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh. (Chia bài làm 2 đoạn đọc: 3 câu / 3 câu).
* Cả lớp nhìn SGK, đọc lại 2 trang bài 17.
[bookmark: bookmark1081]*Tập viết (bảng con - BT 5)
[bookmark: bookmark1082][bookmark: bookmark1083]GV vừa viết từng chữ, tiếng vừa hướng dẫn:
· [bookmark: bookmark1084]Chữ gi: là chữ ghép từ hai chữ g và i. Viết g trước, i sau.
· [bookmark: bookmark1085]Chữ k: cao 5 li; gồm 1 nét khuyết xuôi, 1 nét cong trên, 1 nét thắt và 1 nét móc ngược.
· [bookmark: bookmark1086]Tiếng giá (đỗ): viết gi trước, a sau, dấu sắc đặt trên a.
· [bookmark: bookmark1087][bookmark: bookmark1088][bookmark: bookmark1089]Tiếng kì (đà): viết k trước, i sau, dấu huyền đặt trên i.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Gv yêu cầu hs đọc lại bài đã học.
-Về nhà luyện viết chữ gi, k.
	

HS viết bảng con



HS (cá nhân, cả lớp): gi.
HS: ca



HS quan sát





-Giá đỗ
-HS nhận biết: gi, a, dấu sắc; đọc: giá. Cả lớp: giá.
[bookmark: bookmark1060]-Phân tích tiếng giá. / HS (cá nhân, tổ, cả lớp): gi - a - gia - sắc - giá / giá đỗ.



· HS nhận biết: Tiếng kì có âm k (ca). /Phân tích tiếng kì: có âm k (ca), âm i và dấu huyền đứng trên i. / Đánh vần, đọc trơn: ca - i - ki - huyền - kì / kì đà.

-HS trao đổi nhóm đôi: tìm tiếng có gi, có k; làm bài trong VBT; báo cáo.

HS nói thêm tiếng có gi (gian, giàn, giao, giáo,...); có k (kì, kê, kém, kiên,...).

a) HS (cá nhân, cả lớp):ca - e - ke
- hỏi - kẻ / ca - ê - kê - hỏi - kể / ca - i -ki-huyền - kì.



b) HS (cá nhân, cả lớp) nhìn sơ đồ, nói lại quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, o, ô, ơ,. ..





HS cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp)
Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2-3 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).




HS đọc: gi, k, giá đỗ, kì đà. đà.
HS theo dõi, quan sát



HS viết: gi, k (2 lần). Sau đó viết: giá (đỗ), kì (đà).




-Hs đọc bài.


-Hs lắng nghe, thực hiện.


-hs quan sát, thực hiện.





-Hs lắng nghe, tiếp thu.



------------------------------------------------------------
TOÁN
Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = (T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và các dấu (>, <, =) để so sánh các số.
- Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.
- Phát triển các NL toán học:NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Các thẻ số và các thẻ dấu.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
- HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi những gì các em quan sát được từ bức tranh. Chẳng hạn: Bức tranh vẽ 3 bạn nhỏ đang chơi với các quả bóng, bạn thứ nhất tay phải cầm 4 quả bóng xanh, tay trái cầm 1 quả bóng đỏ, ...
2.KHÁM PHÁ:
- Gv giới thiệu bài.
3. HOẠT ĐỘNG:
3.1.Nhận biết quan hệ lớn hơn, dấu >
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
- Quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét: “Bên trái có 4 quả bóng. Bên phải có 1 quả bóng, số bóng bên trái nhiều hơn số bóng bên phải”.
- Nghe GV giới thiệu: “4 quả bóng nhiều hơn 1 quả bỏng”, ta nói: “4 lớn hơn 1”, viết 4 > 1. Dấu > đọc là “lớn hơn”.
- Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng.
HS nhận xét: “5 quả bóng nhiều hơn 3 quả bóng”, ta nói: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3.
3.2.Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu <
- GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: “Bên trái có 2 quả bóng. Bên phải có 5 quả bóng, số bóng bên trái ít hơn số bóng bên phải. 2 quả bóng ít hơn 5 quả bóng”, ta nói: “2 bé hơn 5”, viết 2 < 5. Dấu < đọc là “bé hơn”.
3.3.Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =
- GV hướng dần HS quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét: “Bên trái có 3 quả bóng. Bên phải có 3 quả bóng, số bóng bên trái và số bóng bên phải bằng nhau”.
Ta nói: “3 bằng 3”, viết 3 = 3. Dấu “=” đọc là “bằng”.
*LUYỆN TẬP:
Bài 1:
· HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với số lượng khối lập phương bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương bên trái với một khối lập phương bên phải. Nhận xét: “3 khối lập phương nhiều hơn 1 khối lập phương”. Ta có: “3 lớn hơn 1 viết 3 > 1.
-Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, nhắc hs về chuẩn bị bài sau.
	

- HS nhận xét về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.







-Hs lắng nghe.






- HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 > 1, đọc “4 lớn hơn 1”.

- HS lấy thẻ dấu < trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 2 < 5, đọc “2 bé hơn 5”.





HS lấy thẻ dấu = trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 3 = 3, đọc “3 bằng 3”.




· Hs quan sát.
HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở theo thứ tự: 2 < 5; 4 = 4; 4 > 3.
Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.
-Hs lắng nghe, chữa bài.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 3: An toàn khi ở nhà (T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Về nhận thức khoa học:
- Xác định một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Chỉ ra được tên đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể làm bản thân bị thương hoặc người khác gặp nguy hiểm.
- Nêu được những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách xử lí trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án
-SGK, tranh ảnh đồ dùng trong nhà.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
- GV yêu cầu hs nói tên một số đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.
-Gv ghi các ý kiến lên bảng và đánh dấu các đồ dùng có thể dẫn đến bị thương, nguy hiểm.
2.KHÁM PHÁ:
- Gv dẫn dắt vào bài học: Một số đồ dùng trong gia đình như các em đã liệt kê khi sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể gây đứt tay, chân, bỏng và điện giật. Bài học hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm về điều đó để đảm bảo an toàn khi ở nhà.
3.HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm 4 quan sát các hình trong sgk để trả lời các câu hỏi:
+ Mọi người trong mỗi hình đang làm gì?
+ Việc làm nào có thể gây đứt tay, chân; bỏng; điện giật?
+ Nếu là bạn Hà, bạn An, em sẽ nói gì và làm gì?
· Gv gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả trươc lớp.
· Hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
· Gv nhận xét, bổ sung câu trả lời.
*Hoạt động 2: Xử lí tình huống khi bản thân và người khác bị thương.
-Gv y/c hs hoạt động nhóm đôi suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Một bạn hỏi, một bạn trả lời.
+ Bạn hoặc người thân trong gia đình đã từng bị thương( đứt tay, chân; bỏng; điện giật) chưa?
+ Theo bạn tại sao lại xảy ra như vậy?
· Gv y/c hs thảo luận nhóm 6 để đưa ra cách xử lí khi em hoặc người nhà bị thương.
· Gv gọi đại diện các nhóm lên trình bày cách xử lí của nhóm mình.
· 1 số nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
· Gv nhận xét, hướng dẫn hs đọc lời con ong : “ Nếu bạn hoặc người khác bị thương, hãy báo ngay cho người lớn hoặc gọi điện thoại tới 115 khi thật cần thiết.”
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Gv nhận xét tiết học.
-Nhắc nhở hs về tìm hiểu bài sau.
	
· Hs trả lời



-Hs quan sát.



-HS quan sát, lắng nghe.





-Hs hoạt động nhóm 4.




-Đại diện 1 số nhóm trình bày.

· Hs nhận xét.


-HS hoạt động nhóm đôi.



-Hs thảo luận nhóm 6 suy nghĩ cách xử lí.

-Đại diện 1 số nhóm trình bày.

-1 số nhóm nhận xét, bổ sung.
-Hs đọc





-Hs lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TIẾNG VIỆT
Bài 17. gi, k (T1,T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết âm và chữ cái gi, k; đánh vần, đọc đúng tiếng có mô hình âm đầu gi / k + âm chính.
- Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm gi (gi), âm k (cờ).
- Nắm được quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, 0, ô, ơ,...
- Đọc đúng bài Tập đọc Bé kể.
- Biết viết các chữ gi, k và các tiếng giá (đỗ), kì (đà) (trên bảng con).
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.
-Vở Bài tập Tiếng Việt .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
                                                                     Tiết 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: KIỂM TRA BÀI CŨ:
- GV kiểm tra 2 HS đọc bài Ghế   cả lớp viết bảng con: ghế gỗ.
- GV nhận xét, giới thiệu bài.
2.KHÁM PHÁ:
*Giới thiệu bài: âm và chữ cái gi, k.
- GV chỉ tên bài (chữ gi), nói: gi (phát âm giống di). 
- GV chỉ tên bài (chữ k), nói: k (ca).. GV giải thích: Đây là âm cờ, được viết bằng chữ ca. Để khỏi lẫn với âm cờ viết bằng chữ c (cờ), ta đánh vần theo tên chữ cái là ca.
- GV giới thiệu chữ K in hoa.
3.HOẠT ĐỘNG:
3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
* Âm gi, chữ gi
- GV đưa lên bảng lớp hình ảnh và từ giá đỗ, hỏi : Đây là gì? 
- GV: Giá đỗ là một loại rau làm từ hạt đỗ nảy mầm.
- GV: Trong từ giá đỗ, tiếng nào có âm gi? (Tiếng giá).
- GV chỉ từ giá. 
*Âm k, chữ k: GV giới thiệu hình ảnh kì đà (một loài thằn lằn cỡ to, sống ở nước, da có vảy, ăn cá); viết: kì đà. 
3.1.Luyện tập:
1.2. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có chữ gi? Tiếng nào có chữ k?) (như những bài trước)
· GV chỉ từng từ, cả lớp đọc: kể, giẻ, kẻ,...
· GV chỉ từng từ (in đậm), cả lớp: Tiếng kể có k. Tiếng giẻ có gi...
3.2.Quy tắc chính tả (BT 3: Ghi nhớ)
· GV giới thiệu quy tắc chính tả c / k: Cả 2 chữ c (cờ) và k (ca) đều ghi âm cờ. Bảng này cho các em biết khi nào âm cờ viết là c; khi nào âm cờ viết là k.
· GV chỉ sơ đồ 1: Khi đứng trước e, ê,	i, âm cờ viết là k. 
· GV chỉ sơ đồ 2: Khi đứng trước các chữ khác(a,o,ô,ơ,...),âm cờ viết là	c. HS (cáCá nhân, cả lớp): 
· cờ - a - ca - sắc - cá / cờ - o	- co - hỏi - cỏ / cờ	- ô - cô / cờ - ơ - cơ	- huyền -
cờ...
3.3. Tập đọc (BT 4)
f) GV chỉ hình ảnh mâm cỗ trong bữa giỗ; hỏi: Mâm cỗ có những món ăn gì? (Mâm cỗ có giò, xôi, gà, giá đỗ, nem, canh, món xào). GV: Các em cùng đọc bài xem bé Lê kể gì về mâm cỗ.
g) GV đọc mẫu.
Tiết 2
h) Luyện đọc từ ngữ (đánh vần, đọc trơn): bi bô, bé kể, giã giò, giá đỗ.
i) Luyện đọc câu
· GV: Bài có 6 câu (GV đánh số TT từng câu trên bảng).
· GV chỉ từng câu.
· . Chỉ liền 2 câu (Đó là bé kể: Dì Kế giã giò.), liền 2 câu (Bé bi bô: “Dì... giò... ”).
· ).
j) Thi đọc đoạn, bài (theo cặp, tổ). Cuối cùng, 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh. (Chia bài làm 2 đoạn đọc: 3 câu / 3 câu).
* Cả lớp nhìn SGK, đọc lại 2 trang bài 17.
*Tập viết (bảng con - BT 5)
GV vừa viết từng chữ, tiếng vừa hướng dẫn:
· Chữ gi: là chữ ghép từ hai chữ g và i. Viết g trước, i sau.
· Chữ k: cao 5 li; gồm 1 nét khuyết xuôi, 1 nét cong trên, 1 nét thắt và 1 nét móc ngược.
· Tiếng giá (đỗ): viết gi trước, a sau, dấu sắc đặt trên a.
· Tiếng kì (đà): viết k trước, i sau, dấu huyền đặt trên i.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Gv yêu cầu hs đọc lại bài đã học.
-Về nhà luyện viết chữ gi, k.
	

HS viết bảng con



HS (cá nhân, cả lớp): gi.
HS: ca



HS quan sát




-Giá đỗ
-HS nhận biết: gi, a, dấu sắc; đọc: giá. Cả lớp: giá.
-Phân tích tiếng giá. / HS (cá nhân, tổ, cả lớp): gi - a - gia - sắc - giá / giá đỗ.



· HS nhận biết: Tiếng kì có âm k (ca). /Phân tích tiếng kì: có âm k (ca), âm i và dấu huyền đứng trên i. / Đánh vần, đọc trơn: ca - i - ki - huyền - kì / kì đà.

-HS trao đổi nhóm đôi: tìm tiếng có gi, có k; làm bài trong VBT; báo cáo.

HS nói thêm tiếng có gi (gian, giàn, giao, giáo,...); có k (kì, kê, kém, kiên,...).

c) HS (cá nhân, cả lớp):ca - e - ke
- hỏi - kẻ / ca - ê - kê - hỏi - kể / ca - i -ki-huyền - kì.



d) HS (cá nhân, cả lớp) nhìn sơ đồ, nói lại quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, o, ô, ơ,. ..





HS cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp)
Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2-3 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).




HS đọc: gi, k, giá đỗ, kì đà. đà.
HS theo dõi, quan sát



HS viết: gi, k (2 lần). Sau đó viết: giá (đỗ), kì (đà).


-Hs đọc bài.
-Hs lắng nghe, thực hiện.





-hs quan sát, thực hiện.








-Hs lắng nghe, tiếp thu.



---------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Ôn bài gi, k
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo chữ: gi, k
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:HS bảng con; GV mẫu chữ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG.Kiểm tra bài cũ: 
 - Cho HS đọc bài 17: gi, k
 - GV nhận xét
2.KHÁM PHÁ:	
2.1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
- Cho HS đọc bài trong SGK 
-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm gi, k
- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.
- Gv nhận xét và sửa cho học sinh
*Hoạt động 2: Luyện viết
a) Chữ gi, k
- GV đưa chữ mẫu:
- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút
Viết các chữ vừa tìm được.
- Cho HS luyện viết bảng con
- GV nhận xét bảng con
-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ
- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở
-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 
- Nêu cách viết chữ /gi/, /k/
- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	
-Hs đọc bài
-Hs lắng nghe.






-Hs đọc bài
-Hs làm bài.


-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.
- HS tìm và luyện đọc


- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần
-HS quan sát
-HS lắng nghe và quan sát
- HS nêu
-HS tay cầm phấn luyện viết trên không
-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu.

-HS viết bài vào vở

-HS: ôn bài 17 gi, k
-Nhiều HS nêu cách viết.
-Hs lắng nghe, thực hiện.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B):
Thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tập viết (sau bài 16, 17)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tô, viết đúng các chữ gh, gi, k, ghế gỗ, giá đỗ, kì đà - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.
· [bookmark: bookmark1091][bookmark: bookmark1092]Tô, viết đúng các chữ số 6, 7.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các chữ mẫu gh, gỉ, k đặt trong khung chữ.
[bookmark: bookmark1093]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
2.KHÁM PHÁ:
- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
[bookmark: bookmark1095]3.LUYỆN TẬP:
a/HS đọc trên bảng các chữ, tiếng: gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà.
b/Tập tô, tập viết: gh, ghế gỗ
· [bookmark: bookmark1098]1 HS nhìn bảng, đọc: gh, ghế gỗ; nói cách viết, độ cao các con chữ.
· [bookmark: bookmark1096][bookmark: bookmark1099]GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:
+ Chữ gh: là chữ ghép từ 2 chữ g, h. Viết chữ g trước, chữ h sau.
+ Tiếng ghế: viết gh (gờ kép) trước, ê sau, dấu sắc đặt trên ê.
+ Tiếng gỗ: viết g trước, ô sau, dấu ngã đặt trên ô.
· HS tô, viết các chữ, tiếng gh, ghế gỗ trong vở Luyện viết 1, tập một.
[bookmark: bookmark1101]Tập tô, tập viết: gỉ, k, giá đỗ, kì đà (như mục b)

· [bookmark: bookmark1100][bookmark: bookmark1102]GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:
+ Chữ gi', ghép từ 2 chữ g và i. Viết g trước, i sau (1 nét hất, 1 nét móc ngược, 1 nét chấm).
+ Tiếng giá: viết gi trước, a sau, dấu sắc ở trên a. / Tiếng đỗ: viết đ trước, ô sau, dấu ngã ở trên ô.
+ Chữ k: cao 5 li, rộng 2,5 li. Gồm 1 nét khuyết xuôi, 1 nét cong trên, 1 nét thắt và 1 nét móc ngược. Cách viết: Đặt bút trên ĐK 2, viết nét khuyết xuôi (đầu khuyết chạm ĐK 6), dừng bút ở ĐK 1. Từ điểm dừng, rê bút lên gần ĐK 2 viết tiếp nét cong trên rộng 0,5 li, chỗ cong của nét chạm ĐK 3. Từ điểm kết thúc của nét cong trên ở ĐK 2, viết tiếp nét thắt và nét móc ngược, dừng bút ở ĐK 2.
+ Tiếng kì: viết k trước, i sau, dấu huyền ở trên i. / Tiếng đà: viết đ trước, a sau, dấu huyền trên a.
a) [bookmark: bookmark1103][bookmark: bookmark1104]Tập tô, tập viết chữ số: 6, 7
· [bookmark: bookmark1105]Số 6: cao 4 li. Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và cong kín. Cách viết: Đặt bút trên ĐK 4, viết nét cong trái (từ phải sang trái), đến ĐK 2 thì viết tiếp nét cong kín. Khi chạm vào nét cong thì dừng.
[bookmark: bookmark1106]Số 7: cao 4 li; gồm 3 nét: thẳng ngang, thẳng xiên, thẳng ngang (ngắn) cắt giữa nét thẳng xiên. Cách viết: Nét 1: Đặt bút trên ĐK 5 viết nét thẳng ngang (trùng ĐK 5) bằng một
· Nửa chiều cao. Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên (từ trên xuống dưới, từ phải sang trái) đến ĐK 1. Nét 3: Từ điểm dừng của nét 2, lia bút lên khoảng giữa, viết nét thẳng ngang ngắn trên ĐK 3 (cắt ngang nét 2).
[bookmark: bookmark1107][bookmark: bookmark1108]4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 
- Tuyên dương những học sinh đã viết xong, khuyến khích những hs chưa hoàn thành
	


[bookmark: bookmark1097]


-HS đọc




-HS lắng nghe







-HS tô, viết


-HS lắng nghe

















· HS tô, viết các chữ, tiếng: gi, giá đỗ, k, kì đà.



· HS tô, viết các chữ số: 6, 7 trong vở Luyện viết 1, tập một hoàn thành phần Luyện tập thêm.





-Hs quan sát, lắng nghe.






-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
[bookmark: bookmark1112]Bài 18: kh, m (T1,T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark1113]Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m.
· [bookmark: bookmark1114]Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m.
· [bookmark: bookmark1115]Đọc đúng bài Tập đọc Đo bẻ.
· [bookmark: bookmark1116]Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.
[bookmark: bookmark1117]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Giáo án, 
· Sgk, VBT, vở ô li.
[bookmark: bookmark1118]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark1119]1.KHỞI ĐỘNG: KIỂM TRA BÀI CŨ
· [bookmark: bookmark1120][bookmark: bookmark1121][bookmark: bookmark1122][bookmark: bookmark1123]2 HS đọc bài Tập đọc Bé kể (bài 2.KHÁM PHÁ: 
· Giới thiệu bài: GV chỉ tên bài: kh, m, giới thiệu bài: âm và chữ kh, m.
*Thực hiện tuơng tự với m
· [bookmark: bookmark1124]GV chỉ chữ kh: âm kh (khờ). GV: kh (khờ)..
· [bookmark: bookmark1125]GV giới thiệu chữ M in hoa.
[bookmark: bookmark1126]3.HOẠT ĐỘNG: 
(BT 1: Làm quen)
3.1. [bookmark: bookmark1127]Âm kh và chữ kh
· [bookmark: bookmark1128]GV chỉ hình quả khế (hoặc vật thật), hỏi: Đây là quả gì? 
·  GV: Khế có loại ngọt, có loại chua, thường được dùng để làm mứt hoặc nấu canh.
· [bookmark: bookmark1129][bookmark: bookmark1130]GV viết bảng khế. 
·  HS phân tích tiếng khế: âm khờ, âm ê, dấu sắc = khế. / Đánh vần và đọc trơn: khờ - ê - khê - sắc - khế / khế.

3.2.Âm m và chữ m: Làm tương tự với âm m và tiếng me (loại quả thường được dùng để nấu canh hoặc làm mứt). / Đánh vần và đọc trơn: mờ - e - me / me.
[bookmark: bookmark1131]* Củng cố: HS: Các em vừa học 2 chữ mới là kh, m; 2 tiếng mới là khế, me. 
*LUYỆN TẬP:
* Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm kh? Tiếng nào có âm m?)
· [bookmark: bookmark1132][bookmark: bookmark1134]GV chỉ từng tiếng, cả lớp: Tiếng mẹ có âm m, tiếng khe có âm kh,...
[bookmark: bookmark1135]*Tập đọc (BT 3)
a) [bookmark: bookmark1137]GV chỉ hình minh hoạ bài đọc Đố bé, giới thiệu 3 bức tranh tả cảnh trong gia đinh Bi: Bi vừa đi học về, mẹ ở trong bếp đang nấu ăn, ra 1 câu hỏi đố Bi. Bố đang bế em bé cũng ra 1 câu hỏi đố Bi. Các em hãy nghe bài đọc để biết bố mẹ đố Bi điều gì; Bi trả lời các câu đố thế nào.
b) [bookmark: bookmark1138]GV chỉ từng hình, đọc mẫu.
Tiết 2
c) [bookmark: bookmark1139]Luyện đọc từ ngữ: đố Bi, mẹ có gì, cá kho khế, có bé Li.
d) [bookmark: bookmark1140]Luyện đọc từng lời dưới tranh
· [bookmark: bookmark1141]GV: Bài có 3 tranh và lời dưới 3 tranh (GV chỉ cho HS đếm, đánh số TT từng câu).
· [bookmark: bookmark1142]GV chỉ từng câu (chỉ liền 2 câu Bi đó à? Dạ.) 
e) [bookmark: bookmark1143][bookmark: bookmark1144]Đọc từng lời dưới tranh. 
f) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi đoạn là lời dưới 2 tranh); thi đọc cả bài.
g) [bookmark: bookmark1145]Đọc theo lời nhân vật
· [bookmark: bookmark1146]GV chỉ lời của mẹ Bi, Bi, bố Bi.
· [bookmark: bookmark1147]GV mời 3 HS giỏi đọc theo vai. GV khen HS nào đọc to, rõ, đúng lời nhân vật, kịp lượt lời.
h) [bookmark: bookmark1148][bookmark: bookmark1149]Tìm hiểu bài đọc
Qua bài đọc, em hiểu điều gì? (Gia đình Bi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. / Mọi người trong gia đình Bi rất vui tính. Quan hệ giữa bố mẹ và Bi rất thân ái).
* Tập viết (bảng con - BT 4)
a) [bookmark: bookmark1151][bookmark: bookmark1152]GV vừa viết mẫu từng chữ vừa hướng dẫn
· [bookmark: bookmark1153]Chữ kh: là chữ ghép từ hai chữ k và h (đều cao 5 li). Viết k trước, h sau.
· [bookmark: bookmark1154]Chữ m: cao 2 li; gồm 2 nét móc xuôi liền nhau và 1 nét móc 2 đầu.
· [bookmark: bookmark1155]Tiếng khế: viết kh trước, ê sau; dấu sắc trên ê, không chạm dấu mũ.
· [bookmark: bookmark1156]Tiếng me: viết m trước, e sau; chú ý nối nét giữa m và e.
· GV cùng HS nhận xét
[bookmark: bookmark1157][bookmark: bookmark1158]4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Về nhà học bài và xem trước bài: n,nh
	- 1 HS nhắc lại quy tắc chính tả: k (ca) + e, ê, i / c (cờ) + a, o, ô, ơ,...



· HS (cá nhân, cả lớp): khờ.  




· Quả khế.



· HS phân tích, đánh vần, đọc trơn



HS gắn lên bảng cài chữ: kh, m.
· HS đọc từng chữ dưới hình: mẹ, mỏ, khe đá,...



· [bookmark: bookmark1133]Từng cặp HS trao đổi, làm bài; 2 HS báo cáo kết quả: HS 1 nói tiếng có âm kh (khe, kho, khỉ). HS 2 nói tiếng có âm m (mẹ, mỏ, mè).
HS nói tiếng ngoài bài có kh (khi, kho, khó, khô,...); có m (má, mỏi, môi,...).









· Cho cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp).
· Đọc cá nhân, từng cặp).

1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh cả bài.



· Cả lớp đọc lại 2 trang sách vừa học ở bài 18.
· Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng vừa học.
HS quan sát.
a) HS viết: kh, m (2 lần). Sau đó viết: khế, me.


-Hs lắng nghe.


------------------------------------------------------
TOÁN *
Số 10. Nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS ghi nhớ các số từ 1 đến 10.
- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Đọc, viết đúng các số từ 1đến 10.
- Nhận biết nhóm các đồ vật tương ứng với các số.
-Từ 2 nhóm các đồ vật cho trước HS biết so sánh chúng với nhau bằng ngôn ngữ(nhiều hơn- ít hơn- bằng nhau).
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác làm việc nhóm, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1.
-Bút màu, bút chì,…
- Một sợi dây thừng chuẩn bị cho trò chơi kéo co( bài 11 tiết 3).
-Thẻ tự đánh giá (mặt cười, mặt không cười và mặt mếu).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	B. Kết nối:
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 4. Nối theo mẫu.
-GV nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
-? Bạn nào đọc cho cả lớp các số từ trái sang phải.
-Yc HS đếm số ô vuông nhỏ tương ứng.
-HS đọc phần mẫu.
-? Số 1 để biểu thị cho 1 ô vuông .Vậy số 2 biểu thị cho mấy ô vuông?
-Tương tự cho HS nối vào vở.
- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo
- GV quan sát, nhận xét.
* Bài 5: a)Đánh dấu  ˇ vào nhóm có nhiều quả hơn.
 -GV đọc đề bài.
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn đếm số quả ở mỗi hàng. Sau đó kết luận xem nhóm nào có nhiều quả hơn. 



-GV đặt câu hỏi thêm: 
?Số táo nhiều hơn số quả cà chua là mấy.
? Vậy số quả cà chua như thế nào so với số táo.                          
b) Đánh dấu ˇ vào nhóm có số lượng ít hơn.
-GV hướng dẫn như phần a.(GV cũng có thể hỏi ngược lại để củng cố sâu hơn cho HS cách so sánh ít hơn- nhiều hơn ).
* Bài 6. Làm cho bằng nhau (theo mẫu).
 -GV nêu đề bài.
-GV yêu cầu HS quan sát số chấm tròn ở mỗi hàng trong bảng .
-YCHS nhìn vào phần mẫu và hỏi:
? Hàng trên có mấy chấm tròn. Hàng dưới có mấy chấm tròn? Vậy muốn số chấm tròn ở hàng trên bằng với số chấm tròn ở hàng dưới con làm thế nào?

-Vậy con nối vào đâu?

-YC HS tự nối hoàn thiện bài.
-GV nhận xét ,chốt đáp án đúng.
* Bài 7. Nối theo mẫu.
 - GV nêu yêu cầu.
-Cho HS thảo luận nhóm đôi, nêu tên các đồ vật trong từng tranh , đếm số lượng và báo cáo.




?Vậy con thấy số bóng đèn và số quả cà ntn.
Người ta nối như thế nào ?
Sau đó GV cho HS làm bài cá nhân nối hai nhóm đồ vật có số lượng tương ứng còn lại.
-GV nhận xét, tuyên dương bạn nối nhanh, nói to rõ ràng.
* Bài 8.Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 rồi tô màu em thích.
    - GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát hình
    - HD học sinh làm bài:
?Nối các số từ mấy đến mấy.Nối theo thứ tự nào?
    -Cho HS thực hành nối.
? Sau khi nối xong con được hình gì vậy.
-GV hướng dẫn HS tô màu theo đặc điểm của con ếch.
-Chọn 1 số bài tô màu đẹp cho HS cả lớp quan sát.Hỏi lại cách nối các số để được tranh con ếch.
-GV nhận xét, tổng kết bài.
4. Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	

- HS quan sát tranh
- HS làm bài
- HS đổi vở nhận xét bạn


-HS nhắc lại.

-HS đọc: 1-2 -3 -4 -5 -6- 7- 8- 10

-HS đếm.
-1-2 HS đọc.
-Số 2 biểu thị cho 2 ô vuông, nối số 2 với 2 ô vuông.



-HS nhắc lại yêu cầu của đề bài.
-HS thảo luận nhóm đôi.Đại diện nhóm báo cáo,nhóm khác nhận xét , bổ sung: hàng trên có 7 quả táo, hàng dưới có 6 quả cà chua. Vậy số quả táo nhiều hơn số quả cà chua . Tích vào nhóm quả táo . 
-Số táo nhiều hơn số cà chua là 1 quả.
-Số quả cà chua ít hơn số quả táo
-Đáp án: 
+ Số dâu tây nhiều hơn số củ cải.



-HS nhắc lại.
-HS quan sát.


-Hàng trên có 4 chấm tròn. Hàng dưới có 1 chấm tròn. Vậy muốn cho số chấm tròn ở hàng trên bằng số chấm tròn ở hàng dưới con sẽ thêm 3 chấm tròn ở hàng dưới . 
-Con nối bảng vào 3 chấm tròn ở dưới .
-HS tự hoàn thành bài.


-HS nhắc lại đề bài.


-HS thảo luận, đại diện nhóm báo cáo: tranh 1- 5 đồng hồ, tranh 2-4 cây nấm, tranh 3- 3 bóng đèn, tranh 4- 3 quả cà tím, tranh 5 – 5 ô tô, tranh 6- 4 con vịt.
-Bằng nhau và bằng 3.Vậy ta nối 3 bóng đèn với 3 quả cà tím .
-2-3 HS nối tiếp trả lời: Nối 4 cây nấm với 4 con vịt; 5 đồng hồ với 5 ô tô.


-HS quan sát hình.



-Nối các số từ 1 đến 10, nối theo thứ tự từ 1 đến 10.
HS nối .
-Hình chú ếch ngồi trên lá sen .
-HS tô màu.

-HS quan sát ,nhận xét.





-Hs lắng nghe.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TOÁN
Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và các dấu (>, <, =) để so sánh các số.
- Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.
- Phát triển các NL toán học:NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Các thẻ số và các thẻ dấu.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
- HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi những gì các em quan sát được từ bức tranh. Chẳng hạn: Bức tranh vẽ 3 bạn nhỏ đang chơi với các quả bóng, bạn thứ nhất tay phải cầm 4 quả bóng xanh, tay trái cầm 1 quả bóng đỏ, ...
2.KHÁM PHÁ:
- Gv giới thiệu bài.
3. HOẠT ĐỘNG:
3.1.Nhận biết quan hệ lớn hơn, dấu >
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
- Quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét: “Bên trái có 4 quả bóng. Bên phải có 1 quả bóng, số bóng bên trái nhiều hơn số bóng bên phải”.
- Nghe GV giới thiệu: “4 quả bóng nhiều hơn 1 quả bỏng”, ta nói: “4 lớn hơn 1”, viết 4 > 1. Dấu > đọc là “lớn hơn”.
- Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng.
HS nhận xét: “5 quả bóng nhiều hơn 3 quả bóng”, ta nói: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3.
3.2.Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu <
- GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: “Bên trái có 2 quả bóng. Bên phải có 5 quả bóng, số bóng bên trái ít hơn số bóng bên phải. 2 quả bóng ít hơn 5 quả bóng”, ta nói: “2 bé hơn 5”, viết 2 < 5. Dấu < đọc là “bé hơn”.
3.3.Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =
- GV hướng dần HS quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét: “Bên trái có 3 quả bóng. Bên phải có 3 quả bóng, số bóng bên trái và số bóng bên phải bằng nhau”.
Ta nói: “3 bằng 3”, viết 3 = 3. Dấu “=” đọc là “bằng”.
*LUYỆN TẬP:
Bài 1:
· HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với số lượng khối lập phương bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương bên trái với một khối lập phương bên phải. Nhận xét: “3 khối lập phương nhiều hơn 1 khối lập phương”. Ta có: “3 lớn hơn 1 viết 3 > 1.
-Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, nhắc hs về chuẩn bị bài sau.
	

- HS nhận xét về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.







-Hs lắng nghe.






- HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 > 1, đọc “4 lớn hơn 1”.

- HS lấy thẻ dấu < trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 2 < 5, đọc “2 bé hơn 5”.





HS lấy thẻ dấu = trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 3 = 3, đọc “3 bằng 3”.




· Hs quan sát.
HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở theo thứ tự: 2 < 5; 4 = 4; 4 > 3.
Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.
-Hs lắng nghe, chữa bài.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 3: An toàn khi ở nhà (T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Về nhận thức khoa học:
- Xác định một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Chỉ ra được tên đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể làm bản thân bị thương hoặc người khác gặp nguy hiểm.
- Nêu được những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách xử lí trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án
-SGK, tranh ảnh đồ dùng trong nhà.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
- GV yêu cầu hs nói tên một số đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.
-Gv ghi các ý kiến lên bảng và đánh dấu các đồ dùng có thể dẫn đến bị thương, nguy hiểm.
2.KHÁM PHÁ:
- Gv dẫn dắt vào bài học: Một số đồ dùng trong gia đình như các em đã liệt kê khi sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể gây đứt tay, chân, bỏng và điện giật. Bài học hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm về điều đó để đảm bảo an toàn khi ở nhà.
3.HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm 4 quan sát các hình trong sgk để trả lời các câu hỏi:
+ Mọi người trong mỗi hình đang làm gì?
+ Việc làm nào có thể gây đứt tay, chân; bỏng; điện giật?
+ Nếu là bạn Hà, bạn An, em sẽ nói gì và làm gì?
· Gv gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả trươc lớp.
· Hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
· Gv nhận xét, bổ sung câu trả lời.
*Hoạt động 2: Xử lí tình huống khi bản thân và người khác bị thương.
-Gv y/c hs hoạt động nhóm đôi suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Một bạn hỏi, một bạn trả lời.
+ Bạn hoặc người thân trong gia đình đã từng bị thương( đứt tay, chân; bỏng; điện giật) chưa?
+ Theo bạn tại sao lại xảy ra như vậy?
· Gv y/c hs thảo luận nhóm 6 để đưa ra cách xử lí khi em hoặc người nhà bị thương.
· Gv gọi đại diện các nhóm lên trình bày cách xử lí của nhóm mình.
· 1 số nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
· Gv nhận xét, hướng dẫn hs đọc lời con ong : “ Nếu bạn hoặc người khác bị thương, hãy báo ngay cho người lớn hoặc gọi điện thoại tới 115 khi thật cần thiết.”
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Gv nhận xét tiết học.
-Nhắc nhở hs về tìm hiểu bài sau.
	
· Hs trả lời


-Hs quan sát.




-HS quan sát, lắng nghe.





-Hs hoạt động nhóm 4.





-Đại diện 1 số nhóm trình bày.
· Hs nhận xét.



-HS hoạt động nhóm đôi.




-Hs thảo luận nhóm 6 suy nghĩ cách xử lí.

-Đại diện 1 số nhóm trình bày.

-1 số nhóm nhận xét, bổ sung.
-Hs đọc





-Hs lắng nghe, tiếp thu.


------------------------------------------------------
TOÁN *
Số 10. Nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS ghi nhớ các số từ 1 đến 10.
- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Đọc, viết đúng các số từ 1đến 10.
- Nhận biết nhóm các đồ vật tương ứng với các số.
-Từ 2 nhóm các đồ vật cho trước HS biết so sánh chúng với nhau bằng ngôn ngữ(nhiều hơn- ít hơn- bằng nhau).
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác làm việc nhóm, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1.
-Bút màu, bút chì,…
- Một sợi dây thừng chuẩn bị cho trò chơi kéo co( bài 11 tiết 3).
-Thẻ tự đánh giá (mặt cười, mặt không cười và mặt mếu).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Tái hiện củng cố: 
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 1.
   - GV nêu yêu cầu.
   - Hướng dẫn HS quan sát tranh:
-GV yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4 nội dung các tranh.

-Gọi HS đọc các số theo thứ tự.

-GV hướng dẫn mẫu: Con hãy đếm xem trong tranh 1 có tất cả mấy bông hoa ? Và con nối tương ứng với số mấy?
-HS làm bài cá nhân . Báo cáo kết quả.


-HS đổi vở kiểm tra chéo cho nhau xem bạn đã nối đúng chưa.
-GV hỏi thêm: Số lượng nhóm đồ vật nào nhiều nhất? Số lượng nhóm đồ vật nào ít nhất?
-GV nhận xét tuyên dương, chốt kiến thức bài 1.
* Bài 2.Số?
-GV chiếu side tranh như sách, yêu cầu HS quan sát và trả lời:
-Bài 2 có mấy dãy hình ? Từng dãy hình có mấy hình ?
-GV hướng dẫn HS quy luật điền dãy hình thứ nhất:
-Đọc cho cô nghe số trong hình tam giác thứ nhất ?Ô thứ hai hình vuông có số chưa? Đến ô số 3 hình tam giác có số mấy?
? Vậy từ số 0 muốn đếm đến số 2 ta làm thế nào?
-GV giảng : Quy luật của dãy số này là ta thực hiện đếm thêm 1.
-Gọi vài HS đọc lại dãy số vừa điền.
- Dãy hình thứ hai GV hướng dẫn tương tự .
? Em có nhận xét gì về thứ tự các số ở 2 dãy hình vừa điền được.

GV khen ngợi HS điền đúng ,nhanh thứ tự dãy số.
* Bài 3. a) Nối mỗi con chim với một cành hoa rồi đánh dấu x vào nhóm có số lượng nhiều hơn.
-GV nêu yêu cầu. 
-GV chiếu side bài 3, yêu cầu HS quan sát thảo luận nhóm đôi và đếm số con vật, đồ vật có trong hình .YCHS báo cáo.

-YC HS nối mỗi con chim với mỗi cành cây.
-? Vậy số cành cây thừa ra là mấy?
? Nhóm có số lượng nhiều hơn là nhóm nào.Con đánh dấu x vào ô nào?
b) Nối mỗi con thỏ với một củ cà rốt rồi đánh dấu x vào nhóm có số lượng ít hơn.
-GV hướng dẫn tương tự như phần a.
3.Củng cố :
-GV tuyên dương những bạn làm bài tốt.
-Dặn HS về hoàn thiện bài và chuẩn bị tiết sau(B.Kết nối tuần 3).
	





HS nhắc lại: Nối mỗi tranh với số thích hợp.
- HS quan sát tranh, thảo luận.
-Đại diện nhóm báo cáo: Thứ tự đồ vật là : hoa,vịt, nấm, bắp ngô, sư tử, chuồn chuồn, bọ dừa, cá.
-HS đọc: 6 - 5- 8 – 4 – 7 – 9 – 10 - 3

-Có 9 bông hoa .Nối với số 9.

-HS báo cáo tiếp: 3 con vịt –số 3; 4 cây nấm- số 4; 10 bắp ngô- số 10; 5 con sư tử- số 5; 6 con chuồn chuồn- số 6; 7 con bọ dừa- số 7
-HS đổi vở KT cho nhau.

-...10 bắp ngô nhiều nhất, 3 con vịt ít nhất.


-HS quan sát.

-2 dãy hình. Từng dãy hình có 10 hình khác nhau.

-Hình tam giác có số 1, hình vuông tiếp theo chưa có số, hình tam giác thứ 3 có số 2.
- Đếm thêm 1.

-HS ghi nhớ.

-2-3HS đọc lại.
- HS điền vào vở.
- Dãy số thứ nhất được viết theo thứ tự tăng dần từ 1-10, còn dãy số thứ hai được viết theo thứ tự giảm dần từ 10-1.




-HS nhắc lại.
- HS quan sát trong nhóm. Đại diện nhóm nêu kết quả: có 4 con chim, có 5 cành cây. Nhóm khác nhận xét bổ sung.
-Số cành cây thừa ra là 1.

 -Nhóm cành cây.Con đánh dấu x vào nhóm cành cây.




-Đáp án : số cà rốt ít hơn số thỏ.

· Hs lắng nghe, thực hiện.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (5B, 5C):
Thứ năm ngày 03 tháng 9 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng đặc thù: 
· Năng lực thích ứng với cuộc sống: nêu được các cách giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô.
3. Phẩm chất
· Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các hoạt động trong nhóm. 
*Tích hợp quyền con người: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật); Quyền tự do kết giao, hội họp, tụ tập một cách hòa bình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giải quyết vấn đề nảy sinh 
trong mối quan hệ với thầy cô
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video âm nhạc “Thầy đừng lo”
https://youtu.be/LVwE_yrXZ3Y 
- GV mời 2 - 3 HS chia sẻ cảm xúc sau khi xem video. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV đặt câu hỏi cho HS cả lớp: Yếu tố nào làm nảy sinh các vấn đề trong mối quan hệ thầy trò?
- GV mời các HS phát biểu. 
- GV nhận xét, ghi nhận đáp án hợp lí: 
+ Bị thầy cô hiểu lầm.
+ Hiểu lầm về thầy cô...
2.KHÁM PHÁ:
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 4 – Tiết 
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô.
Hoạt động 1: Nhận diện các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận diện được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô và đề xuất được cách giải quyết phù hợp cho các vấn đề. 
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
- GV tổ chức cho HS chia sẻ nhóm (4 – 6 HS) thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. 
- GV mời một số nhóm HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí và khen ngợi HS:
+ Không thực hiện được nhiệm vụ thầy cô giao. 
+ Bị thầy cô hiểu lầm.
+ Hiểu lầm ý thầy cô. 
+ Có lời nói, hành động khiến thầy cô buồn...
- GV cho HS xem video về vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa thầy trò: 
https://youtu.be/TT4DojDPz_E (2:50 đến 4:00) 
- GV đặt một số câu hỏi cho HS:
+ Bạn Hoàng trong câu chuyện đã có suy nghĩ gì khi cô Hoa thông báo lựa chọn 3 bạn đi thi bóng đá?
+ Hoàng đã có phản ứng như thế nào khi không được lựa chọn?
+ Vì sao Hoàng lại có phản ứng như vậy?
+ Vấn đề nảy sinh giữa Hoàng và cô Hoa là gì? 
- GV mời một số HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét đánh giá, chốt đáp án: 
+ Hoàng đinh ninh cô Hoa sẽ chọn mình tham gia đội bóng. 
+ Hoàng đã rất tức giận và có lời nói, phản ứng phản bác lại lời cô khi cô không chọn bạn tham gia đội bóng.
+ Hoàng có thái độ, cảm xúc như vậy vì bạn nghĩ cô không quan tâm, đánh giá đúng năng lực của bạn.
+ Vấn đề nảy sinh giữa Hoàng và cô Hoa là sự hiểu lầm. 
Nhiệm vụ 2: Thảo luận đề xuất cách giải quyết phù hợp cho các vấn đề
- GV tổ chức cho HS thảo luận toàn lớp đề xuất cách giải quyết phù hợp cho các vấn đề. 
- GV khuyến khích HS mạnh dạn đưa ra ý kiến. 
- GV ghi nhận những đáp án hợp lí và ghi vào bảng phụ. 
+ Trao đổi trực tiếp với thầy cô khi nảy sinh vấn đề.
+ Nhờ người khác hỗ trợ.
+ Đặt mình vào vị trí của thầy cô để thấu hiểu...
- GV cho HS xem video về cách giải quyết phù hợp vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy cô:
https://youtu.be/TT4DojDPz_E (6:56 đến 9:38 và 10:07 đến 12:12) 
- GV đặt một số câu hỏi cho HS:
+ Hoàng đã làm điều gì khiến cô giáo lo lắng?
+ Cô đã làm gì khi nghe tin về Hoàng?
+ Cô đã làm gì để giải quyết những khúc mắc của Hoàng?
+ Hoàng đã nhận ra điều gì sau khi nghe cô giải thích?
+ Cô và Hoàng đã dùng cách nào để giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy trò? 
- GV mời 3 - 4 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có) 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Cô đã quyết định chạy xe đi tìm kiến Hoàng khi nghe tin Hoàng chưa về nhà từ bố mẹ bạn.
+ Dù đang phải nằm viện nhưng cô vẫn quyết định ra ngoài tìm Hoàng. 
+ Để giải quyết khúc mắc trong lòng Hoàng cô đã giải thích cho Hoàng hiểu về những hành động của cô đối với Hoàng là sự quan tâm nhưng do cô chưa thể hiện đúng cách. 
+ Hoàng đã nhận ra hành động của cô thực chất thể hiện tấm lòng, sự quan tâm đặc biệt dành cho em.
+ Cô đã lựa chọn cách trao đổi trực tiếp với Hoàng để giải quyết vấn đề. Hoàng đã lựa chọn cách lắng nghe, đặt mình vào vị trí của cô để thấu hiểu. 
- GV nhận xét, kết luận: Trong hoạt động học tập và giao tiếp hằng ngày, các em có thể nảy sinh một số vấn đề trong mối quan hệ với thầy cô giáo. Khi có vấn đề nảy sinh, các em hãy trực tiếp trao đổi với thầy cô giáo; bày tỏ suy nghĩ, trình bày vấn đề một cách trung thực rõ ràng... để cùng thầy cô giải quyết vấn đề khi gặp phải. 
Hoạt động 2: Thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Thuyết trình hoặc đóng vai thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô 
- GV chia lớp thành các đội chơi và phổ biến nội dung hoạt động: 
[image: ]
+ Mỗi lượt chơi gồm 2 đội chơi. 
+ Mỗi đội đưa ra 1 tình huống là vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. Đội còn lại thảo luận trong thời gian 2 phút để đưa ra cách xử lí của đội mình. Đội chơi có thể thuyết trình hoặc đóng vai thể hiện cách xử lí. 
- GV tổ chức cho các đội lần lượt lên đưa ra tình huống cho đội bạn và xử lí tình huống đội bạn đưa cho đội mình. 
- GV mời đội ra tình huống nhận xét về phần xử lí tình huống của đội bạn và nêu cách xử lí của đội mình (nếu khác với cách xử lí của đội bạn).
- GV nhận xét và tổ chức cho HS bình chọn đội có phần xử lí hay hơn. 
Nhiệm vụ 2: Rút ra bài học về cách giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
- GV đặt câu hỏi mở rộng cho HS cả lớp: 
+ Em hãy chia sẻ cảm xúc khi tham gia thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. 
+ Em rút ra được bài học nào sau khi gia thực hành giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô? 
- GV mời một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí. 
- GV kết luận: Trong cuộc sống hằng ngày, các em không thể tránh khỏi gặp những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. Điều quan trọng là các em cần bình tĩnh tìm cách phù hợp để giải quyết các vấn đề nảy sinh đó, không làm ảnh hưởng đến tình cảm thầy trò. 
*Tích hợp quyền con người: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật); Quyền tự do kết giao, hội họp, tụ tập một cách hòa bình.
* LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về giải quyết vấn đề nảy sinh  trong mối quan hệ với thầy cô.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Học sinh có mối quan hệ tốt với thầy cô, bạn bè là người như thế nào? 
A. Có thành tích học tập tốt hơn các bạn khác.
B. Có kĩ năng giao tiếp, hướng ngoại. 
C. Có những khó khăn nhất định trong cuộc sống. 
D. Có sức khỏe và được giao nhiệm vụ của lớp.
Câu 2: Đâu không phải là cách để giữ gìn tình thầy trò ?
A. Thường xuyên trò chuyện với thầy cô.
B. Phản ứng gay gắt khi thầy cô không làm những gì mình muốn. 
C. Luôn hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà thầy cô giao cho.
D. Vâng lời thầy cô.
Câu 3: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về chủ đề thầy trò?
A. Thấy có thóc mới cho vay gạo.
B. Sông có khúc, người có lúc.
C. Tiên học lễ, hậu học văn.
D. Thương người như thể thương thân.
Câu 4: Đâu là vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô? 
A. Hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao. 
B. Chủ động giải thích, trình bày suy nghĩ một cách lễ phép.
C. Quan tâm đến cảm xúc của thầy cô.
D. Không thành thật trong lời nói với thầy cô. 
Câu 5: Đâu là cách để giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy trò?
A.Thảo luận trực tiếp với thầy cô.
B. Nhanh chóng đưa ra lí do cho hành vi của mình.
C. Nhờ tới sự can thiệp của phụ huynh.
D. Giữ im lặng khi thầy cô hỏi han..
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	A


4. CỦNG CỐ:
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. 
	





- HS xem video. 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe và tiếp thu. 


- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 


















- HS làm việc theo cặp. 


- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 





- HS xem video.


- HS lắng nghe. 











- HS trả lời. 






- HS lắng nghe và tiếp thu. 








- HS thảo luận. 




- HS đưa ý kiến. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.





- HS vem video. 



- HS lắng nghe. 








- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 















- HS lắng nghe, tiếp thu. 


















- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. 

















- HS tham gia thực hiện nhiệm vụ. 


- HS nhận xét, đánh giá. 


- HS bình chọn. 



- HS lắng nghe. 





- HS trình bày. 





- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


















- HS làm việc cá nhân.













- HS trả lời. 



- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu






- HS lắng nghe, ghi chú.









-Hs lắng nghe, tiếp thu.




-Hs lắng nghe.

-Hs lắng nghe, tiếp theo.



-Hs lắng nghe.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1B, 1A):
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 3: An toàn khi ở nhà (T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Về nhận thức khoa học:
- Xác định một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Chỉ ra được tên đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể làm bản thân bị thương hoặc người khác gặp nguy hiểm.
- Nêu được những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách xử lí trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án
-SGK, tranh ảnh đồ dùng trong nhà.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM PHÁ:
- Gv giới thiệu bài
3.HOẠT ĐỘNG: 
Những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn.
*Hoạt động 3: Xác định cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà:
- Gv y/c hs thảo luận nhóm đôi quan sát hình để trả lời các câu hỏi:
+ Chỉ vào hình thể hiện cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà.
+ Giải thích tại sao em lại chọn như vậy?
-Gv gọi đại diện một số cặp trình bày kết quả trước lớp.
-1 số bạn nhận xét, bổ sung. 
- Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*LUYỆN TẬP:
*Hoạt động 4: Thảo luận nhóm về những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn:
-Gv gọi hs nêu y/c.
- Hs hoạt động nhóm 6 quan sát bộ tranh đồ dùng trong nhà.
- Nhóm 1-2: Chọn 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây đứt tay và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị đứt tay.
+ Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn.
-Nhóm 3-4: Chọn 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây bỏng và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị bỏng.
+ Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn.
-Nhóm 5-6: Tìm 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây điện giật và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị điện giật.
-Gv gọi đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả trước lớp.
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
*Hoạt động 5: Tìm các đồ dùng trong gia đình có thể dẫn đến bị thương, nguy hiểm :
- Học sinh tìm hiểu các đồ dùng có trong gia đình mình sau đó nêu trước lớp vào buổi học sau.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, Hs về chuẩn bị bài mới.
	- Lớp hát.

-Hs lắng nghe. 






-Hs thảo luận nhóm đôi.



-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả.
-Hs nhận xét, bổ sung.
-Hs lắng nghe.




-Hs nêu y/c
-Hs thảo luận nhóm 6

-Các nhóm quan sát, thực hiện.

 -Các nhóm quan sát, thực hiện.




-Các nhóm quan sát, thực hiện.

-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
-Hs lắng nghe.






-Hs lắng nghe, thực hiện.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1C):
Thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Kể chuyện: Đôi bạn
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark1225]Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
· [bookmark: bookmark1226]Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.
· [bookmark: bookmark1227]Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.
· [bookmark: bookmark1228]Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người	 quan tâm đến nhau.
[bookmark: bookmark1229]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
·  Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK(phóngto).
[bookmark: bookmark1230]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: KIỂM TRA BÀI CŨ: 
- GV đưa lên
 bảng tranh minh hoạ truyện Hai chú gà con, mời HS 1 kể chuyện theo tranh 1, 2, 3; HS 2 nói lời khuyên của câu chuyện
	
kể theo tranh.


	[bookmark: bookmark1233]2.KHÁM PHÁ: 
* Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện (gợi ý)
[bookmark: bookmark1234]- Quan sát và phỏng đoán: GV mời HS xem tranh minh hoạ, nói tên các nhân vật trong truyện: sóc đỏ (sóc lông màu đỏ), sóc nâu (sóc lông màu nâu). Sau trận mưa to, sóc nâu đi hái quả tặng bạn. về nhà lại thấy trước cửa có giỏ quả sóc đỏ tặng. Hai bạn gặp lại nhau, ôm nhau thắm thiết.
[bookmark: bookmark1235]* Giới thiệu chuyện: Các em sẽ nghe câu chuyện Đôi bạn. Chuyện kể về sóc nâu và sóc đỏ. Hai bạn rất yêu quý nhau, luôn “chia ngọt sẻ bùi” cho nhau.
3.HOẠT ĐỘNG:
[bookmark: bookmark1236][bookmark: bookmark1237]3.1.Nghe kể chuyện: GV kể chuyện với giọng diễn cảm: Đoạn 1, 2: giọng kể chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ tả màu sắc của lông sóc, của ánh mặt ười sau mưa. Đoạn 3,4,5: kể chậm (ý nghĩ của sóc nâu, lời 2 chú sóc viết ưong thư). Đoạn 6: vui vẻ.
GV kể 3 lần: Lần 1 (kể không chỉ tranh). Lần 2 (vừa chỉ từng tranh vừa kể chậm). Kể lần 3 (như lần 2).

	



Hs quan sát và nêu tên các nhân vật.



Cả lớp lắng nghe.














-Hs lắng nghe.

	Đôi bạn
(1) [bookmark: bookmark1238]Trong khu rừng nọ có hai chú sóc rất thân nhau, một chú lông màu nâu, một chú lông màu đỏ.
(2) [bookmark: bookmark1239]Vào đêm nọ, có một trận mưa rất lớn. Sáng hôm sau, trời tạnh, mặt trời toả sáng lung linh khắp muôn nơi.
(3) [bookmark: bookmark1240]Sóc nâu dậy rất sớm, nghĩ: “Đêm qua trời mưa to như vậy, quả thông chắc rụng nhiều lắm!”. Nó liền cầm giỏ đi nhặt quả thông. Chẳng mấy chốc, sóc nâu đã nhặt được đầy một giỏ quả thông.
[bookmark: bookmark1241]Sóc nâu vội chạy đến nhà sóc đỏ. Sóc đỏ không có nhà. Sóc nâu để lại một nửa số quả thông kèm một mẩu giấy ghi lời nhắn: “Quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa”. Rồi nó kí tên ở dưới: Sóc nâu.
(1) Sóc nâu trở về nhà. Vừa đến cửa, nó đã thấy một lẵng quả thông, kèm một mẩu giấy viết: “Quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa”. Ở dưới là chữ kí: Sóc đỏ.
(2) [bookmark: bookmark1243]Hôm sau, hai chú sóc gặp nhau trên con đường nhỏ trong rừng. Chúng vui vẻ ôm nhau, lăn tròn giống như một cuộn len lớn.
Theo 365 chuyện kể hằng đêm (Minh Hoà kể)


	[bookmark: bookmark1231]
[bookmark: bookmark1232]3.2.Trả lời câu hỏi theo tranh
a) [bookmark: bookmark1245]Mỗi HS trả lời câu hỏi dưới 1 tranh
· [bookmark: bookmark1246][bookmark: bookmark1247]GV chỉ tranh 1, hỏi: Trong rừng có hai bạn rất thân nhau. Đó là ai? 

· [bookmark: bookmark1248]GV chỉ tranh 2: Vào đêm nọ, thời tiết trong rừng thế nào? 
· [bookmark: bookmark1249]GV chỉ tranh 3: Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ gì, làm gì? 

· [bookmark: bookmark1250]GV chỉ tranh 4: Sóc nâu làm gì khi nhặt được một giỏ quả thông? 

· [bookmark: bookmark1251]GV chỉ tranh 5: Sóc nâu thấy gì khỉ trở về nhà? (Sóc nâu thấy trước cửa một lẵng quả thông và một mẩu giấy của sóc đỏ viết: —Quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa”).
· [bookmark: bookmark1252]GV chỉ tranh 6: Hai bạn gặp lại nhau thế nào? (Hai bạn sóc vui vẻ ôm nhau, lăn tròn giống như một cuộn len lớn).
b) [bookmark: bookmark1253]Mồi HS trả lời các câu hỏi theo 2 tranh.
c) [bookmark: bookmark1254]1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
3.3.Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi)
a) [bookmark: bookmark1255]Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện.
b) [bookmark: bookmark1256]HS kể chuyện theo tranh bất kì (trò chơi Ô cửa sổ hoặc bốc thăm).
c) [bookmark: bookmark1257]1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.
· [bookmark: bookmark1258]Sau mỗi bước, cả lớp và GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.
· [bookmark: bookmark1259][bookmark: bookmark1260]GV cất tranh, 1 HS kể lại câu chuyện (không cần tranh) (YC cao).
3.4.Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
· [bookmark: bookmark1261]GV: Câu chuyện muốn nói điều gì? (Hai bạn sóc rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ những gì có được cho nhaú. / Hai bạn sóc luôn vì nhau, làm việc tốt cho nhau).
· [bookmark: bookmark1262]GV: Câu chuyện kể về tình bạn của sóc nâu và sóc đỏ. Hai bạn rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ —ngột bùi” cho nhau nên các bạn sống rất vui. Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người luôn quan tâm đến nhau.
· [bookmark: bookmark1263]Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.
[bookmark: bookmark1264]4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
[bookmark: bookmark1265]- GV biểu dương những HS kể chuyện hay. Dặn HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện về hai chú sóc luôn nghĩ đến nhau, chia sẻ “ngọt bùi” cho nhau.
-Nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết KC Kiến và bồ câu
	


-Hai bạn rất thân nhau đó là sóc nâu và sóc đỏ.

-Vào đêm nọ, mưa rất to, quả thông rụng nhiều. Sáng ra trời tạnh, mặt trời toả sáng muôn nơi.

- Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ: —Đêm qua mưa to, quả thông chắc rụng nhiều”. Nó liền cầm giỏ đi nhặt quả thông. Nó nhặt được đầy một giỏ quả thông.
(Sóc nâu đến nhà sóc đỏ, để lại một nửa số quả thông và một mẩu giấy ghi lời nhắn: —Quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa”).

-Hs quan sát, lắng nghe.	


-Hs lắng nghe, thực hiện.

-Hs lắng nghe, thực hiện.




-Hs thực hiện.


-1hs ể

-Hs lắng nghe.



-1hs kê chuyện.



-HS trả lời.



-Hs lắng nghe, tiếp thu.




-Hs lớp tham gia bình chọn.


-Hs lắng nghe.
-Hs lắng nghe, thực hiện.


[bookmark: bookmark1242][bookmark: bookmark1244][bookmark: bookmark1266]------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 3: An toàn khi ở nhà (T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Về nhận thức khoa học:
- Xác định một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Chỉ ra được tên đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể làm bản thân bị thương hoặc người khác gặp nguy hiểm.
- Nêu được những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách xử lí trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án
-SGK, tranh ảnh đồ dùng trong nhà.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM PHÁ:
- Gv giới thiệu bài
3.HOẠT ĐỘNG: 
Những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn.
*Hoạt động 3: Xác định cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà:
- Gv y/c hs thảo luận nhóm đôi quan sát hình để trả lời các câu hỏi:
+ Chỉ vào hình thể hiện cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà.
+ Giải thích tại sao em lại chọn như vậy?
-Gv gọi đại diện một số cặp trình bày kết quả trước lớp.
-1 số bạn nhận xét, bổ sung. 
- Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*LUYỆN TẬP:
*Hoạt động 4: Thảo luận nhóm về những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn:
-Gv gọi hs nêu y/c.
- Hs hoạt động nhóm 6 quan sát bộ tranh đồ dùng trong nhà.
- Nhóm 1-2: Chọn 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây đứt tay và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị đứt tay.
+ Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn.
-Nhóm 3-4: Chọn 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây bỏng và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị bỏng.
+ Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn.
-Nhóm 5-6: Tìm 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây điện giật và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị điện giật.
-Gv gọi đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả trước lớp.
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
* Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
*Hoạt động 5: Tìm các đồ dùng trong gia đình có thể dẫn đến bị thương, nguy hiểm :
- Học sinh tìm hiểu các đồ dùng có trong gia đình mình sau đó nêu trước lớp vào buổi học sau.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, Hs về chuẩn bị bài mới.
	- Lớp hát.

-Hs lắng nghe. 






-Hs thảo luận nhóm đôi.



-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả.
-Hs nhận xét, bổ sung.
-Hs lắng nghe.



-Hs nêu y/c
-Hs thảo luận nhóm 6

-Các nhóm quan sát, thực hiện.




 -Các nhóm quan sát, thực hiện.


-Các nhóm quan sát, thực hiện.

-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
-Hs lắng nghe.




-Hs lắng nghe, thực hiện.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------
(1B)	TIẾNG VIỆT *
Ôn tập
Trò chơi Tôi cần: Tìm tiếng, từ có âm gh, k, kh, m, n, nh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh ghi nhớ âm vừa học. Biết tìm tiếng mới có âm vừa học. 
-  Đọc đúng âm gh, k, kh, m, n, nh và các tiếng, từ có chứa âm gh, k, kh, m, n, nh
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh.
- HS hứng thú tìm tiếng, từ mới.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo án, vở ô li, đồ dùng tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi cần”, GV phổ biến luật chơi, hướng dẫn HS cách chơi.
- HS tìm nhanh các tiếng có chứa âm vừa học.
- Quản trò: Tôi cần, Tôi cần.
- HS: Cần gì? Cần gì?
- Quản trò: Tôi cần bạn.........nêu tên 1 đồ vật, con vật hoặc 1 loại quả có âm gh.
- HS: ghế, ghẹ,.....
- Lớp: Đánh vần tiếng bạn vừa nêu.
- GV NX
- Thực hiện tương tự với các tiếng, từ, câu chứa âm gh, k, kh, m, n, nh.
- GV ghi nhanh các tiếng HS vừa tìm được lên bảng.
- Cho học sinh đọc lại các tiếng, từ vừa tìm được.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GVKL, nhận xét chung giờ học.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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